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   CÔNG TY CP XNK SA GIANG 

SA GIANG IM-EX CORPORATION 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Independence - Freedom - Happiness 

  

        Số/No.: 02/SG-BCQT.24                       Tp Sa Đéc, ngày 25 tháng 01 năm 2025 

                      Sa Dec City, day 25, month 01, year 2025 

 

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE 

(năm/Year 2024) 

 

Kính gửi: 

 

 

To: 

-  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

-  Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

- The State Securities Commission; 

- The Stock Exchange. 

 

- Tên công ty đại chúng/Name of company:  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa 

Giang/ Sa Giang Import Export Corporation 

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice:  Lô CII-3, KCN C, TP Sa Đéc, Đồng 

Tháp, Việt Nam/ Lot CII-3, Road No. 5, Industrial Park C, Tan Quy Dong Ward, Sa Dec 

City, Dong Thap Province, Vietnam 

- Điện thoại/Telephone: 02773.763.155 – 02773.764.479           Fax: 02773.763.152 

- Vốn điều lệ/Charter capital: 71.475.800.000 

- Mã chứng khoán/Stock symbol: SGC 

- Mô hình quản trị Công ty/Governance model: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng 

quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/ General Meeting of Shareholders, Board of 

Directors, Board of Supervisors and General Director. 

-  Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ/ The implementation of internal 

audit: Chưa thực hiện/ Not yet implemented. 

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/ Activities of the General Meeting of 

Shareholders 

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao 

gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến 

bằng văn bản) /Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of 

Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the 

form of written comments): 
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Stt 

No. 

 

Số Nghị quyết/ 

Quyết định 

Resolution/Decision 

No. 

Ngày/ 

Date 

 

Nội dung/ 

Content 

 

1 01/2024/NQ-ĐHCĐ 12/01/2024 Thực hiện lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản 

thông qua/ Collect shareholders' opinions in 

writing through: 

- Thông qua điều chỉnh nội dung liên quan đến 

dự án Xí nghiệp Bánh phồng tôm Sa Giang 2/ 

Approved the adjustment of content related to the 

Sa Giang 2 Shrimp Chips Factory project 

- Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ 

phần XNK Sa Giang thực hiện các thủ tục cần 

thiết để tiến hành điều chỉnh Giấy chứng nhận 

đầu tư cho dự án Xí nghiệp Bánh phồng tôm Sa 

Giang 2/ Authorize the Board of Directors of Sa 

Giang Import-Export Joint Stock Company to 

carry out the necessary procedures to adjust the 

Investment Certificate for the Sa Giang 2 Shrimp 

Chips Factory project. 

2 02/2024/NQ-ĐHCĐ 17/04/2024 - Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về 

kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt 

động năm 2024/ Approval of the Board of 

Directors' report on operating results in 2023 

and operating orientation for 2024 

- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 

2023/ Approve the report of the Supervisory 

Board in 2023 

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm 

toán/ Approve the audited 2023 financial 

statements 

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 

2023/ Approve the profit distribution plan for 

2023 

- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 và 

kế hoạch đầu tư năm 2024/ Approve the 2024 

Business Plan and 2024 Investment Plan 

- Thông qua mức thù lao thành viên hội đồng 

quản trị, Kiểm soát viên năm 2024/ Approval of 

remuneration for members of the board of 

directors and controllers in 2024 

- Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán cho 

năm tài chính 2024/ Approved the selection of 
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auditing company for fiscal year 2024 

- Thông qua quy chế thưởng cho Ban quản lý 

Điều hành năm 2024/ Approval of bonus 

regulations for the Executive Management Board 

in 2024 

- Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành 

viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027/ 

Approve the dismissal and election of additional 

members of the Board of Directors for the 2023-

2027 term 

- Thông qua quy chế bầu cử và danh sách ứng 

cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 

nhiệm kỳ 2023 – 2027/ Approve the election 

regulations and list of candidates to elect 

additional members of the Board of Directors for 

the term 2023 - 2027 

II. Hội đồng quản trị (năm 2024)/ Board of Directors (annual report) 

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ Information about the members of 

the Board of Directors:  

Stt 

No. 

Thành viên HĐQT/ 

Board of Directors’ 

members 

Chức vụ/ 

Position 

Ngày bắt đầu/ không còn 

là TV. HĐQT/ HĐQT độc 

lập 

The date becoming/ceasing 

to be the member of the 

Board of Directors 

Ngày bổ 

nhiệm/  

Date of 

appointment 

Ngày miễn 

nhiệm 

1 Ông Nguyễn Văn Kiệm 

Chủ tịch HĐQT/ 

Chairman of the Board of 

Directors  

11/05/2023  

2 Bà Trương Thị Lệ Khanh 

Thành viên HĐQT không 

điều hành/ Non-executive 

members of the Board of 

Directors 

11/05/2023  

3 Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm 

Thành viên HĐQT không 

điều hành/ Non-executive 

members of the Board of 

Directors 

11/05/2023 17/04/2024 
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4 Bà Trần Thị Thanh Thúy 

Thành viên HĐQT không 

điều hành/ Non-executive 

members of the Board of 

Directors 

11/05/2023  

5 Bà Lê Thị Diệu Thi 

Thành viên HĐQT, 

Tổng GĐ/ Board of 

Directors’ members, 

General Director 

11/05/2023  

6 Bà Tăng Thị Mộng Tiền 

Thành viên HĐQT, 

Phó TGĐ/ Board of 

Directors’ members, Vice 

General Director 

11/05/2023  

7 Bà Lâm Mẫu Diệp 

Thành viên HĐQT độc 

lập/ Independent members 

of the Board of Directors 

17/04/2024  

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị/ Meetings of the Board of Directors: 

Stt 

No. 

Thành viên HĐQT/  

Board of Director’ 

member 

Số buổi họp 

HĐQT tham 

dự/ Number 

of meetings 

attended by 

Board of 

Directors 

Tỷ lệ tham 

dự họp/ 

/Attendance 

rate 

Lý do không tham dự 

họp/ Reasons for absence 

1 Ông Nguyễn Văn Kiệm 16 100%  

2 Bà Trương Thị Lệ Khanh 16 100%  

3 Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm 

8 50% Miễn nhiệm từ ngày/ 

Dismissed from duty from 

date: 17/04/2024 

4 Bà Trần Thị Thanh Thúy 16 100%  

5 Bà Lê Thị Diệu Thi 16 100%  

6 Bà Tăng Thị Mộng Tiền 16 100%  

7 Bà Lâm Mẫu Diệp 
8 50% Ngày bổ nhiệm/ Date of 

appointment: 17/04/2024 
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3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ Supervising the Board of 

Management by the Board of Directors: 

- Thông qua các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ, HĐQT đã chất vấn Ban Tổng giám 

đốc trong việc thực hiện các quyết định của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông (Ban Tổng 

giám đốc được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT)/ Through regular meetings of the 

Board of Directors, the Board of Directors questioned the Board of Directors in 

implementing the decisions of the Board of Directors and the General Meeting of 

Shareholders (the Board of Directors was invited to fully attend all meetings of the Board of 

Directors). 

- Giám sát chặt chẽ công tác điều hành sản xuất kinh doanh, ký kết hợp đồng kinh tế, 

tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ/ Closely supervise production and business management, 

signing economic contracts, recruiting and appointing staff. 

- Chỉ đạo và giám sát hoạt động đầu tư mua sắm; cải tiến máy móc thiết bị phục vụ sản 

xuất/ Direct and supervise investment and procurement activities; Improve machinery and 

equipment for production. 

- Giám sát chiến lược giảm giá thành, phát triển thị trường, phát triển sản phẩm mới/ 

Supervise cost reduction strategies, market development, and new product development 

- Tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 17/04/2024/ 

Successfully organize the 2024 annual shareholders' meeting on April 17, 2024. 

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ Activities of the Board of 

Directors’ subcommittees (If any): Không có tiểu ban/ There are no subcommittees. 

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2024)/ Decisions of the Board 

of Directors (annual report): 

Stt 

No. 

Số Nghị 

quyết/ 

Quyết định 

Resolution/

Decision 

No. 

Ngày 

Date 

Nội dung 

Content 

Tỷ lệ 

thông 

qua/ 

Approval 

rate 

1 
01/2024/QĐ

-HĐQT 
22/01/2024 

Giải thể tất cả các Ban thuộc Hội đồng quản 

trị đã thành lập trước đây do thay đổi cơ cấu 

tổ chức bao gồm: Tiểu ban chiến lược; Tiểu 

ban nhân sự; Nhóm đầu tư/ Dissolve all 

previously established Committees of the 

Board of Directors due to changes in 

organizational structure including: Strategic 

Subcommittee; Human Resources 

Subcommittee; Investment group. 

100% 

2 
01a/2024/Q

Đ-HĐQT 
18/01/2024 

Thông qua chính sách thưởng cuối năm 

2023/ Approved the bonus policy at the end 

of 2023 

100% 

3 
01/2024/NQ

-HĐQT 
23/02/2024 

Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty Cổ 

phần XNK Sa Giang với các đối tượng có 
100% 
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liên quan, cụ thể như dưới đây/ Approve 

transactions between Sa Giang Import-

Export Joint Stock Company and related 

entities, specifically as below: 

- Công ty mẹ của Sa Giang: Các giao dịch 

mua bán hàng hóa, dịch vụ: Ủy quyền cho 

Tổng giám đốc ký kết các giao dịch và quyết 

định giá giao dịch/ Sa Giang's parent 

company: Transactions for buying and 

selling goods and services: Authorizing the 

General Director to sign transactions and 

decide transaction prices 

- Nhóm các Công ty con, Công ty liên kết 

của Công ty mẹ của Sa Giang: Các giao dịch 

mua bán hàng hóa, dịch vụ: Ủy quyền cho 

Tổng giám đốc ký kết các giao dịch và đàm 

phán, chốt giá giao dịch/ Group of 

Subsidiaries and Affiliated Companies of Sa 

Giang's Parent Company: Transactions for 

buying and selling goods and services: 

Authorizing the General Director to sign 

transactions and negotiate and finalize 

transaction prices 

Phê duyệt các khoản vay mà Công ty Cổ 

phần XNK Sa Giang đi vay Công ty mẹ hoặc 

các Công ty con, Công ty liên kết của Công 

ty mẹ, dựa theo tình hình thực tế phát sinh tại 

các thời điểm có nhu cầu mà Hội đồng quản 

trị sẽ tổ chức cuộc họp lấy ý kiến biểu quyết 

theo quy định của pháp luật hiện hành/ 

Approve the loans that Sa Giang Import-

Export Joint Stock Company borrows from 

the Parent Company or the Subsidiaries and 

Affiliated Companies of the Parent Company, 

based on the actual situation arising at times 

of need that the Association The Board of 

Directors will hold a meeting to collect 

voting opinions according to current legal 

regulations 

4 
02/2024/NQ

-HĐQT 
23/02/2024 

Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty Cổ 

phần XNK Sa Giang với các đối tượng có 

liên quan của Bà Trương Thị Lệ Khanh/ 

Approval of transactions between Sa Giang 

Import-Export Joint Stock Company and 

related entities by Ms. Truong Thi Le Khanh 

100% 
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5 
03/2024/NQ

-HĐQT 
23/02/2024 

Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty Cổ 

phần XNK Sa Giang với các đối tượng có 

liên quan của Bà Trần Thị Thanh Thúy/ 

Approval of transactions between Sa Giang 

Import-Export Joint Stock Company and 

related entities by Ms. Tran Thi Thanh Thuy 

100% 

6 
04/2024/NQ

-HĐQT 
23/02/2024 

Thông qua ngày tổ chức cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2024/ 

Approve the date of the 2024 Annual General 

Meeting of Shareholders: 

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại 

hội (ngày đăng ký cuối cùng): 15/03/2024/ 

Closing date for the list of shareholders 

attending the General Meeting (last 

registration date): March 15, 2024 

- Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 

17/04/2024/ Time to hold the Congress: 

expected April 17, 2024  

Địa điểm tổ chức: Hội trường Văn phòng 

Công ty (Lô CII-3, Khu Công nghiệp C, Tp 

Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp)/ Venue: Company 

Office Hall (Lot CII-3, Industrial Park C, Sa 

Dec City, Dong Thap Province) 

100% 

7 
02/2024/QĐ

-HĐQT 
01/04/2024 

Thuyên chuyển Bà Nguyễn Thị An Tư – 

Giám đốc XN Sa Giang 3 thuộc Công ty Cổ 

phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang đến công tác 

tại Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn kể từ ngày 

01/04/2024/ Transferring Ms. Nguyen Thi An 

Tu - Director of Sa Giang 3 Enterprise of Sa 

Giang Import-Export Joint Stock Company to 

work at Vinh Hoan Joint Stock Company 

from April 1, 2024 

100% 

8 
03/2024/QĐ

-HĐQT 
01/04/2024 

Thông qua chính sách thưởng 30/04 & 01/05 

năm 2024/ Approved bonus policy April 30 & 

May 1, 2024 
100% 

9 
04/2024/QĐ

-HĐQT 
01/04/2024 

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định 

và hướng dẫn quy trình đánh giá và xét 

thưởng KPIs của Công ty Cổ phần XNK Sa 

Giang/ Issued together with this Decision 

Regulations and instructions on the process 

of evaluating and awarding KPIs of Sa 

Giang Import-Export Joint Stock Company 

100% 

10 
05/2024/QĐ

-HĐQT 
03/04/2024 

Miễn nhiệm chức danh Trưởng Phòng Hành 

chính Nhân sự đối với ông Nguyễn Văn Sang 

từ ngày 04/04/2024, chức vụ còn lại sau khi 
100% 
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miễn nhiệm: Trợ lý Phó Tổng Giám đốc (Sản 

xuất)/ Removal of the position of Head of 

Human Resources Administration 

Department for Mr. Nguyen Van Sang from 

April 4, 2024, remaining position after 

dismissal: Assistant to Deputy General 

Director (Production) 

11 
06/2024/QĐ

-HĐQT 
03/04/2024 

Điều động và phân công Bà Nguyễn Thị 

Giang Thanh Trưởng phòng R&D giữ chức 

vụ Trưởng phòng Hành chính Nhân sự thuộc 

Công ty Cổ phần XNK Sa Giang kể từ ngày 

04/04/2024/ Mobilizing and assigning Ms. 

Nguyen Thi Giang Thanh Head of R&D 

Department to hold the position of Head of 

Human Resources Administration 

Department of Sa Giang Import-Export Joint 

Stock Company from April 4, 2024 

100% 

12 
05/2024/NQ

-HĐQT 
03/06/2024 

Thông qua lựa chọn Công ty TNHH 

PricewaterhouseCoopers Việt Nam là đơn vị 

kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài 

chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài 

chính năm 2024 của Công ty Cổ phần XNK 

Sa Giang/ Approving the selection of 

PricewaterhouseCoopers Vietnam Co., Ltd. 

as the auditing unit to review the semi-

annual financial statements and audit the 

2024 financial statements of Sa Giang 

Import-Export Joint Stock Company 

Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện 

các thủ tục cần thiết để ký kết hợp đồng kiểm 

toán với Công ty TNHH 

PricewaterhouseCoopers Việt Nam/ 

Authorize the Board of General Directors to 

carry out necessary procedures to sign an 

audit contract with PricewaterhouseCoopers 

Vietnam Co., Ltd. 

100% 

13 
06/2024/NQ

-HĐQT 
10/06/2024 

Thông qua nội dung điều chỉnh dự án Xí 

nghiệp Sa Giang 3/ Approving the content of 

the Sa Giang 3 Enterprise project adjustment 
100% 

14 
07/2024/NQ

-HĐQT 
29/08/2024 

Thực hiện trả cổ tức năm 2023 bằng tiền cho 

cổ đông theo tỷ lệ 10%/vốn điều lệ (một cổ 

phiếu nhận được 1.000 đồng)/ Pay 2023 cash 

dividends to shareholders at the rate of 

10%/charter capital (one share receives 

1,000 VND) 

 

15 07/2024/QĐ 29/08/2024 
Ban hành kèm theo Quyết định này Quy 

chế Công bố thông tin của Công ty Cổ 
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-HĐQT phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang/ Issued 

together with this Decision is the Information 

Disclosure Regulation of Sa Giang Import-

Export Corporation 

16 
08/2024/NQ

-HĐQT 
20/09/2024 

Thông qua việc đầu tư mua dây chuyền bánh 

tráng/ Through investing in purchasing a rice 

paper production line 

 

17 
08/2024/QĐ

-HĐQT 
26/09/2024 

Ông Nguyễn Minh Nhựt thôi giữ chức vụ 

Phó Tổng Giám đốc (Phụ trách sản xuất) 

Công ty Cổ phần XNK Sa Giang kể từ ngày 

01/10/2024/ Mr. Nguyen Minh Nhut resigned 

from the position of Deputy General Director 

(In charge of production) of Sa Giang Import 

Export Corporation from October 1, 2024 

 

18 
09/2024/QĐ

-HĐQT 
26/09/2024 

Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Sang giữ chức 

vụ Trợ lý Tổng Giám đốc (Phụ trách lĩnh vực 

sản xuất) kể từ ngày 01/10/2024/ Appoint 

Mr. Nguyen Van Sang to hold the position of 

Assistant General Director (In charge of 

production) from October 1, 2024 

 

19 
09/2024/NQ

-HĐQT 
26/09/2024 

Thông qua nội dung điều chỉnh tiến độ thực 

hiện dự án Xí nghiệp Bánh phồng tôm Sa 

Giang 2/ Approving the content of adjusting 

the implementation progress of the Sa Giang 

2 Shrimp Chips Factory project 

 

20 
10/2024/NQ

-HĐQT 
23/12/2024 

Thông qua điều chỉnh nội dung liên quan dự 

án Nhà máy Bánh phồng tôm Sa Giang/ 

Approving the adjustment of content related 

to the Sa Giang Shrimp Chips Factory 

project 

 

21 
10/2024/QĐ

-HĐQT 
23/12/2024 

Thông qua các chính sách thưởng Tết 

Dương lịch năm 2025/ Approving New 

Year bonus policies for 2025 

 

22 
11/2024/QĐ

-HĐQT 
23/12/2024 

Thành lập Quỹ phát triển khoa học và công 

nghệ của Công ty Cổ Phần XNK Sa Giang 

Ban hành kèm theo Quyết định này là Điều lệ 

tổ chức và họat động quỹ phát triển Khoa học 

Công nghệ của Công ty CP XNK Sa Giang/ 

Established the Science and Technology 

Development Fund of Sa Giang Import 

Export Corporation 

Issued together with this Decision is the 

Charter for organization and operation of 

the Science and Technology Development 

Fund of Sa Giang Import Export 

Corporation. 
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III. Ban kiểm soát (năm 2024)/ Board of Supervisors (annual report): 

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ Information about members of Board of 

Supervisors: 

Stt 

No. 

Thành viên BKS/ 

Members of Board of 

Supervisors 

Chức vụ/ 

Position 

Ngày bắt 

đầu/không còn 

là thành viên 

BKS 

The date 

becoming/ceasing 

to be the member 

of the Board of 

Supervisors 

Trình độ chuyên 

môn/  

Qualification 

1 
Bà Hà Thị Phương Thủy 

Hồng Nhung 

Trưởng BKS/ 

Supervisory 

Board 

 

11/05/2023 

Đại học Tài chính – 

Tiền tệ - Tín dụng/ 

University of Finance 

- Currency - Credit 

2 ÔngNguyễn Trọng Liêm 

TV BKS/ 

Member of 

the 

Supervisory 

Board 

11/05/2023 

Thạc sĩ chuyên 

ngành Quản trị tài 

chính/ Master's 

degree in 

Financial 

Management 

3 Ông Phạm Thanh Tùng 

TV BKS/ 

Member of 

the 

Supervisory 

Board 

11/05/2023 
Thạc sĩ Tài chính/ 

Master of Finance 

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát/ Meetings of Board of Supervisors: 

Stt 

No 

Thành viên BKS/ 

Members of Board of 

Supervisors 

Số buổi 

họp tham 

dự/ 

Number of 

meetings 

attended 

Tỷ lệ 

tham dự 

họp/ 

Attendance 

rate 

Tỷ lệ biểu 

quyết/ 

Voting 

rate 

Lý do không 

tham dự họp/ 

Reasons for 

absence 

1 
Bà Hà Thị Phương Thủy 

Hồng Nhung 
5 100% 100%  

2 ÔngNguyễn Trọng Liêm 5 100% 100%  

3 Ông Phạm Thanh Tùng 5 100% 100%  

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/ 

Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholdersby Board of 

Supervisors: 

- Theo dõi tiến độ thực hiện các kế hoạch đề ra trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ 

đông thường niên/ Monitor the progress of implementing plans set out in the Resolution of 

the Annual General Meeting of Shareholders. 
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- Tham dự các cuộc họp hàng quý và đột xuất của Hội đồng quản trị để kịp thời nắm 

bắt các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất kinh Doanh/ Attend quarterly and 

extraordinary meetings of the Board of Directors to promptly grasp issues that arise during 

the production and business process. 

- Xem xét các quy trình kiểm soát nội bộ của các phòng ban chủ chốt, đề xuất cải 

thiện các điểm yếu trong quy trình (nếu có)/ Review internal control processes of key 

departments, propose to improve weaknesses in the process (if any). 

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều 

hành và các cán bộ quản lý khác/ The coordination among the Board of Supervisors, the 

Board of Management, Board of Directors and other managers: 

- Góp ý với các vấn đề được đưa ra trong các buổi họp với HĐQT và Ban Giám Đốc/ 

Provide comments on issues raised in meetings with the Board of Directors and Board of 

Directors. 

- Góp ý với các vấn đề thiếu sót trong quy trình kiểm soát nội bộ tại các phòng ban/ 

Provide feedback on shortcomings in internal control processes in departments. 

- Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với HĐQT, Ban Giám đốc và 

các cán bộ quản lý khác trong giám sát và nâng cao hiệu quả các hoạt động tại Công ty/ The 

Supervisory Board coordinates closely and regularly with the Board of Directors, Board of 

Directors and other managers in monitoring and improving the efficiency of activities at the 

Company. 

- Ban Kiểm soát đánh giá việc quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc điều 

hành đã thực hiện hiệu quả, cẩn trọng, và phù hợp với các chiến lược, mục tiêu do Đại hội 

đồng cổ đông đề ra cũng như tuân thủ các quy định liên quan của pháp luật/ The Board of 

Supervisors evaluates that the management and administration of the Board of Directors 

and the Board of Executive Directors have been implemented effectively, carefully, and in 

accordance with the strategies and goals set by the General Meeting of Shareholders as well 

as in compliance with relevant provisions of law. 

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ Other activities of the Board of Supervisors (if any): 

- Kiểm toán tuân thủ theo Checklist mua hàng, hàng tồn kho/ Audit compliance with 

purchase and inventory Checklist. 

- Kiểm kê mẫu tài sản cố định/ Inventory samples of fixed assets. 

- Quan sát kiểm kê hàng tồn kho/ Observe inventory counts. 

IV. Ban Điều hành/ Board of Management: 

STT 

No. 

Thành viên Ban điều 

hành/ Members of Board 

of Management 

Ngày tháng 

năm sinh/ Date 

of birth 

Trình độ chuyên 

môn/ 

Qualification 

Ngày bổ nhiệm/ 

miễn nhiệm thành 

viên Ban điều hành 

Date of appointment/ 

dismissal of members 

of the Board of 

Management/ 

1 Bà Lê Thị Diệu Thi 15/08/1975 

Kỹ sư Công nghệ 

thực phẩm; Cử nhân 

Quản trị kinh doanh/ 

Bổ nhiệm/ Date of 

appointment: 

11/05/2023 
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Food technologists;  

University of 

Business 

Administration 

2 Ông Nguyễn Minh Nhựt 20/10/1984 

Kỹ sư công nghệ thực 

phẩm/ Food 

technologists 

Bổ nhiệm/ Date of 

appointment: 

21/06/2021 

Miễn nhiệm ngày/ 

Dismissal date 

01/10/2024 

3 Bà Tăng Thị Mộng Tiền 07/03/1989 
Cử nhân Kế toán/ 

Accounting university 

Bổ nhiệm/ Date of 

appointment: 

01/10/2021 

V. Kế toán trưởng/ Chief Accountant: 

Họ và tên 

Name 

Ngày tháng 

năm sinh 

Date of birth 

Trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ 

Qualification 

Ngày bổ nhiệm/ miễn 

nhiệm 

Date of appointment/ 

dismissal 

Bà Nguyễn Ngọc Huyền Trang   20/02/1980 Cử nhân kế toán 
Bổ nhiệm/ Date of 

appointment:  27/11/2019 

VI. Đào tạo về quản trị công ty/ Training courses on corporate governance: không/no 

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (năm 2024) và giao dịch 

của người có liên quan của công ty với chính Công ty/ The list of affiliated persons of 

the public company (annual report) and transactions of affiliated persons of the 

Company). 

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ The list of affiliated persons of the 

Company: (Đính kèm danh sách 01)/ (Attach list 01) 

Stt 

No 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân 

Name of 

organizati

on/individ

ual 

TK 

GDCK 

(nếu có)/ 

Securities 

trading 

account 

(if any) 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có)/ 

Position 

at the 

Company 

(if any) 

Số Giấy 

NSH*, 

ngày cấp, 

nơi 

cấpNSH/ 

NSH No.*, 

date of 

issue, place 

of issue 

Địa chỉ 

trụ sở 

chính/ 

Địa chỉ 

liên hệ/ 

Address 

Thời 

điểm bắt 

đầu là 

người có 

liên 

quan/ 

Time of 

starting 

to be 

affiliated 

person 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan/ 

Time of 

ending to 

be 

affiliated 

person 

Lý 

do/ 

Rea

sons 

Mối 

quan hệ 

liên 

quan với 

công ty/ 

/Relation

ship with 

the 

Company 

          

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng 

ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức) 

/NSH* No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration 

Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations) 
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2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ 

đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ Transactions between the 

Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, 

internal persons and affiliated persons:  

Theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 23/02/2024 về việc “Duyệt 

hạn mức giao dịch với các bên liên quan của Công ty CP XNK Sa Giang năm 2024; và Nghị 

quyết số 02/2024/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 23/02/2024 về việc “Duyệt giao dịch các bên 

liên quan của bà Trương Thị Lệ Khanh năm 2024”; và Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐQT 

của HĐQT ngày 23/02/2024 về việc “Duyệt giao dịch các bên liên quan của bà Trần Thị 

Thanh Thúy năm 2024”/ According to Resolution No. 01/2024/NQ-HĐQT of the Board of 

Directors dated February 23, 2024 on "Approving transaction limits with related parties of 

Sa Giang Import-Export Joint Stock Company in 2024; and Resolution No. 02/2024/NQ-

HĐQT of the Board of Directors dated February 23, 2024 on "Approving related party 

transactions of Ms. Truong Thi Le Khanh in 2024"; and Resolution No. 03/2024/NQ-HĐQT 

of the Board of Directors dated February 23, 2024 on "Approval of related party 

transactions of Ms. Tran Thi Thanh Thuy in 2024". 

STT 

No. 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân 

Name of 

organizat

ion/indivi

dual 

 

Mối quan 

hệ liên quan 

với công ty/ 

Relationship 

with the 

Company 

Số Giấy 

NSH*, 

ngày cấp, 

nơi 

cấpNSH/ 

NSH No.*, 

date of 

issue, 

place of 

issue 

Địa chỉ 

rụ sở 

chính/ 

Địa chỉ 

liên hệ/ 

Address 

Thời 

điểm giao 

dịch với 

công ty/ 

Time 

of transact

ionswith 

the 

Company 

Số Nghị quyết/ 

Quyết định của 

ĐHĐCĐ/ HĐQT... 

thông qua (nếu có, 

nêu rõ ngày ban 

hành)/ Resolution 

No. or Decision No. 

approved by 

General Meeting 

of Shareholders/ 

Board of 

Directors (if any, 

specifying date of 

issue) 

Nội dung, 

số lượng, 

tổng giá 

trị giao 

dịch/ 

Content, 

quantity, 

total value 

of 

transaction 

Ghi 

chú/ 

Note 

         

         

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký 

doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ 

NSH* No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration 

Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations). 

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty 

con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát/ Transaction between internal 

persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company’s 

subsidiaries in which the Company takes controlling power:  

Theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 23/02/2024 về việc “Duyệt 

hạn mức giao dịch với các bên liên quan của Công ty CP XNK Sa Giang năm 2024; và Nghị 

quyết số 02/2024/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 23/02/2024 về việc “Duyệt giao dịch các bên 

liên quan của bà Trương Thị Lệ Khanh năm 2024”; và Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐQT 

của HĐQT ngày 23/02/2024 về việc “Duyệt giao dịch các bên liên quan của bà Trần Thị 

Thanh Thúy năm 2024”/ According to Resolution No. 01/2024/NQ-HĐQT of the Board of 

Directors dated February 23, 2024 on "Approving transaction limits with related parties of 

Sa Giang Import-Export Joint Stock Company in 2024; and Resolution No. 02/2024/NQ-
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HĐQT of the Board of Directors dated February 23, 2024 on "Approving related party 

transactions of Ms. Truong Thi Le Khanh in 2024"; and Resolution No. 03/2024/NQ-HĐQT 

of the Board of Directors dated February 23, 2024 on "Approval of related party 

transactions of Ms. Tran Thi Thanh Thuy in 2024". 
Stt 

No 

Người 

thực 

hiện 

giao 

dịch/ 

Transac

tion 

executo

r 

Quan 

hệ với 

người 

nội bộ/ 

Relatio

nship 

with 

interna

l 

persons 

Chức 

vụ tại 

CTNY/ 

Posittio

n at the 

listed 

Compan

y 

Số 

CMND/Hộ 

chiếu, ngày 

cấp, nơi 

cấp/ ID card 

No./ 

Passport 

No., date of 

issue, place 

of issue 

Địa 

chỉ/ 

Addr

ess 

Tên công ty 

con, công ty 

do CTNY 

nắm 

quyềnkiểm 

soát/ 

Name of 

subsidiaries 

or 

companies 

which the 

Company 

control  

Thời điể

m giao 

dịch/ 

Time of 

transactio

n 

Nội dung, số 

lượng, tỷ lệ 

nắm giữ cổ 

phiếu sau 

khi giao 

dịch/ 

Content, 

quantity, 

total value of 

transaction 

Ghi  

Chú/ 

Note 

          

          

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ Transactions between the Company and 

other objects:  

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm 

soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 

Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo 

cáo)/ Transactions between the Company and the company that its members of Board of 

Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding 

members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated 

at the time of reporting): 

 Theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 23/02/2024 về việc “Duyệt 

hạn mức giao dịch với các bên liên quan của Công ty CP XNK Sa Giang năm 2024; và Nghị 

quyết số 02/2024/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 23/02/2024 về việc “Duyệt giao dịch các bên 

liên quan của bà Trương Thị Lệ Khanh năm 2024”; và Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐQT 

của HĐQT ngày 23/02/2024 về việc “Duyệt giao dịch các bên liên quan của bà Trần Thị 

Thanh Thúy năm 2024”/ According to Resolution No. 01/2024/NQ-HĐQT of the Board of 

Directors dated February 23, 2024 on "Approving transaction limits with related parties of 

Sa Giang Import-Export Joint Stock Company in 2024; and Resolution No. 02/2024/NQ-

HĐQT of the Board of Directors dated February 23, 2024 on "Approving related party 

transactions of Ms. Truong Thi Le Khanh in 2024"; and Resolution No. 03/2024/NQ-HĐQT 

of the Board of Directors dated February 23, 2024 on "Approval of related party 

transactions of Ms. Tran Thi Thanh Thuy in 2024". 

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, 

thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc 

điều hành/ Transactions between the Company and the company that its affiliated persons 

with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and 

other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO): 

 Theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 23/02/2024 về việc “Duyệt 

hạn mức giao dịch với các bên liên quan của Công ty CP XNK Sa Giang năm 2024; và Nghị 
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quyết số 02/2024/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 23/02/2024 về việc “Duyệt giao dịch các bên 

liên quan của bà Trương Thị Lệ Khanh năm 2024”; và Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐQT 

của HĐQT ngày 23/02/2024 về việc “Duyệt giao dịch các bên liên quan của bà Trần Thị 

Thanh Thúy năm 2024”/ According to Resolution No. 01/2024/NQ-HĐQT of the Board of 

Directors dated February 23, 2024 on "Approving transaction limits with related parties of 

Sa Giang Import-Export Joint Stock Company in 2024; and Resolution No. 02/2024/NQ-

HĐQT of the Board of Directors dated February 23, 2024 on "Approving related party 

transactions of Ms. Truong Thi Le Khanh in 2024"; and Resolution No. 03/2024/NQ-HĐQT 

of the Board of Directors dated February 23, 2024 on "Approval of related party 

transactions of Ms. Tran Thi Thanh Thuy in 2024". 

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi 

vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành/ 

Other transactions of the Company (if any) may bring material or non- material benefits for 

members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General 

Director) and other managers:  Không/ No 

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 

2024)/ Share transactions of internal persons and their affiliated persons (annual report) 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ The list of internal 

persons and their affiliated persons: (Đính kèm danh sách 02)/ (Attach list 02) : 

Stt 

No 

Họ 

tên 

Name 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có)/ 

Securities 

trading 

account (if 

any) 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có)/ 

Position 

at the 

company 

(if any) 

Số 

CMND/Hộ 

chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp/ 

ID card 

No./Passport 

No., date of 

issue, place 

of issue 

Địa chỉ 

liên hệ/ 

Address 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ/ 

Number of 

shares 

owned at 

the end of 

the period 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ/ 

Percentage of 

share 

ownership at 

the end of the 

period 

Ghi 

Chú/ 

Note 

         

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với CP của công ty/ Transactions 

of internal persons and affiliated persons with shares of the Company: 

Stt 

No 

Người thực hiện 

giao dịch/ 

Transaction 

executor 

Quan hệ 

với người 

nội bộ/ 

Relationship 

with 

internal 

persons 

Số cổ phiếu sở hữu 

đầu kỳ/ Number of 

shares owned at the 

beginning of the 

period 

Số cổ phiếu sở hữu 

cuối kỳ/ Number of 

shares owned at the 

end of the period 

Lý do tăng, 

giảm (mua, 

bán, chuyển 

đổi, thưởng...)/ 

Reasons for 

increasing, 

decreasing 

(buying, selling, 

converting, 

rewarding, etc.) 

Số Cổ 

phiếu/ 

Number 

of 

shares 

Tỷ lệ/ 

Percentage 

Số Cổ 

phiếu/ 

Number 

of 

shares 

Tỷ lệ/ 

Percentage 

1 Nguyễn Văn Kiệm  50.938 0,71% 30.938 0,43% Bán/ Selling 

2 
Trần Thị Thanh 

Thúy 
 585.100 8,19% 286.800 4,01% Bán/ Selling 

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues: không/ no 
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Nơi nhận/ Recipients:  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ 
   - Như trên/ As above;              CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS 

   - Lưu/ Archived: VT, Tký.  

  

 

 

 NGUYỄN VĂN KIỆM 



1 

DANH SÁCH 01/ LIST 01 

(Danh sách về người có liên quan của công ty kèm theo Báo cáo tình hình quản trị năm 2024 số: 02/SG-BCQT.24 ngày 25/01/2025 của Công ty Cổ phần 

Xuất nhập khẩu Sa Giang)/ (List of related people of the company attached to the 2024 Management Report No.: 02/SG-BCQT.24 dated January 25, 2025 of Sa 

Giang Import Export Corporation) 

Stt 

No 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

Name of 

organization/individ

ual 

TK 

GDCK 

(nếu có)/ 

Securities 

trading 

account (if 

any) 

Chức vụ tại công 

ty (nếu có)/ 

Position at the 

Company (if any) 

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấpNSH/ NSH 

No.*, date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ liên 

hệ/ Address 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan/ Time of 

starting to be 

affiliated 

person 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan/ 

Time of 

ending to be 

affiliated 

person 

Lý do/ Reasons 

Mối quan hệ liên quan 

với công ty/ 

/Relationship with the 

Company 

1 
Trương Thị Lệ 

Khanh 
 

Thành viên 

HĐQT/ Member 

of the Board of 

Directors 

  11/05/2023  

Bổ nhiệm theo NQ ĐHĐCĐ số 

02/2023/NQ-ĐHCĐ ngày 

11/05/2023/ Appointed 

according to Resolution of the 

General Meeting of 

Shareholders No. 02/2023/NQ-

DHCĐ dated May 11, 2023  

1.1 Trương Chí Phước     11/05/2023   

- Người có liên quan của 

Bà Trương Thị Lệ 

Khanh – Anh/ Related 

person of Ms. Truong 

Thi Le Khanh - Brother 

1.2 
Trương Thị Lệ 

Quyên 
    11/05/2023   

- Người có liên quan của 

Bà Trương Thị Lệ 

Khanh - Chị/ Related 

person of Ms. Truong 

Thi Le Khanh - Sister 

1.3 Phan Ngọc Ẩn     11/05/2023   

- Người có liên quan của 

Bà Trương Thị Lệ 

Khanh - Anh rễ/ 

Related person of Ms. 

Truong Thi Le Khanh – 

Brother in law 

1.4 Lê Việt Tiến     11/05/2023   

- Người có liên quan của 

Bà Trương Thị Lệ 

Khanh - Chồng/ Related 

person of Ms. Truong 

Thi Le Khanh - 

Husband 

1.5 Lê Ngọc Tiên     11/05/2023   

- Người có liên quan của 

Bà Trương Thị Lệ 

Khanh - Con 

1.6 
Công ty Cổ phần 

Vĩnh Hoàn 
    11/05/2023   

Bà Trương Thị Lệ 

Khanh làm Chủ tịch 

HĐQT/ Ms. Truong Thi 

Le Khanh is the 



2 

Stt 

No 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

Name of 

organization/individ

ual 

TK 

GDCK 

(nếu có)/ 

Securities 

trading 

account (if 

any) 

Chức vụ tại công 

ty (nếu có)/ 

Position at the 

Company (if any) 

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấpNSH/ NSH 

No.*, date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ liên 

hệ/ Address 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan/ Time of 

starting to be 

affiliated 

person 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan/ 

Time of 

ending to be 

affiliated 

person 

Lý do/ Reasons 

Mối quan hệ liên quan 

với công ty/ 

/Relationship with the 

Company 

Chairwoman of the 

Board of Directors 

1.7 

Công ty TNHH 

MTV Thực phẩm 

Vĩnh Phước 

    11/05/2023   

Bà Trương Thị Lệ 

Khanh làm Chủ tịch 

Công ty/ Ms. Truong 

Thi Le Khanh is the 

Company's 

Chairwoman 

1.8 

Công ty TNHH 

MTV Thanh Bình 

Đồng Tháp 

    11/05/2023   

Bà Trương Thị Lệ 

Khanh làm Chủ tịch 

Công ty/ Ms. Truong 

Thi Le Khanh is the 

Company's 

Chairwoman 

1.9 

Công ty TNHH 

Nông sản Thực 

phẩm Thành Ngọc 

    11/05/2023   

Bà Trương Thị Lệ 

Khanh làm Chủ tịch 

HĐTV/ Ms. Truong Thi 

Le Khanh is the 

Chairwoman of the 

Board of Members 

1.10 
Công ty TNHH 

Thực phẩm Vạn Đức 
    11/05/2023   

Bà Trương Thị Lệ 

Khanh làm Chủ tịch 

HĐTV/ Ms. Truong Thi 

Le Khanh is the 

Chairwoman of the 

Board of Members 

1.11 

Công ty TNHH Chế 

biến Thực phẩm 

Xuất khẩu Vạn Đức 

Tiền Giang 

    11/05/2023   

Bà Trương Thị Lệ 

Khanh làm Chủ tịch 

HĐTV/ Ms. Truong Thi 

Le Khanh is the 

Chairwoman of the 

Board of Members 

1.12 
Công ty TNHH Bao 

Bì Phú Sĩ  
    11/05/2023   

Ông Phan Ngọc Ẩn làm 

Chủ tịch HĐTV/ Mr. 

Phan Ngoc An is 

Chairman of the Board 

of Directors 

1.13 
Vinh Technology 

PTE Ltd 
    11/05/2023   

Bà Lê Ngọc Tiên làm 

Giám đốc/ Ms. Le Ngoc 

Tien is the Director 
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Stt 

No 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

Name of 

organization/individ

ual 

TK 

GDCK 

(nếu có)/ 

Securities 

trading 

account (if 

any) 

Chức vụ tại công 

ty (nếu có)/ 

Position at the 

Company (if any) 

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấpNSH/ NSH 

No.*, date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ liên 

hệ/ Address 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan/ Time of 

starting to be 

affiliated 

person 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan/ 

Time of 

ending to be 

affiliated 

person 

Lý do/ Reasons 

Mối quan hệ liên quan 

với công ty/ 

/Relationship with the 

Company 

2 Nguyễn Văn Kiệm  

Chủ tịch HĐQT/ 

Chairman of the 

Board of 

Directors 

  

Ngày bắt đầu 

là Chủ tịch 

HĐQT 

11/05/2023 

 

Bổ nhiệm theo NQ HĐQT số 

09/2023/BBHĐQT ngày 

11/05/2023/ Appointed 

according to BOD Resolution 

No. 09/2023/BBHĐQT dated 

May 11, 2023 
 

2.1 Nguyễn Thu Hằng     

11/05/2023 

  

- Người có liên quan của 

Nguyễn Văn Kiệm -Vợ/ 

Related person of 

Nguyen Van Kiem - 

Wife 

2.2 
Nguyễn Thị Thúy 

Nga 
    

11/05/2023 

  

- Người có liên quan của 

Nguyễn Văn Kiệm – 

Con/ Related person of 

Nguyen Van Kiem - 

Daughter 

2.3 
Nguyễn Thanh 

Hoàng 
    

11/05/2023 

  

- Người có liên quan của 

Nguyễn Văn Kiệm – 

Con/ Related person of 

Nguyen Van Kiem - Son 

3 
Nguyễn Ngô Vi 

Tâm 
 

Thành Viên 

HĐQT/ Member 

of the Board of 

Directors 

  11/05/2023 17/04/2024 

Bổ nhiệm theo NQ ĐHĐCĐ số 

02/2023/NQ-ĐHCĐ ngày 

11/05/2023/ Appointed 

according to Resolution of the 

General Meeting of 

Shareholders No. 02/2023/NQ-

DHCĐ dated May 11, 2023; 

Miễn nhiệm theo NQ ĐHĐCĐ 

số 02/2024/NQ-ĐHCĐ ngày 

17/04/2024/ Dismissed 

according to Resolution of the 

General Meeting of 

Shareholders No. 02/2024/NQ-

DHCĐ dated April 17, 2024  

3.1 Ngô Thị Mai Lan     11/05/2023 17/04/2024  

- Người có liên quan của 

Bà Nguyễn Ngô Vi 

Tâm - Mẹ/ Related 

person of Ms. Nguyen 

Ngo Vi Tam - Mother 

3.2 Nguyễn Ngô Vi Vi     11/05/2023 17/04/2024  

- Người có liên quan của 

Bà Nguyễn Ngô Vi 

Tâm – Em/ Related 

person of Ms. Nguyen 
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Stt 

No 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

Name of 

organization/individ

ual 

TK 

GDCK 

(nếu có)/ 

Securities 

trading 

account (if 

any) 

Chức vụ tại công 

ty (nếu có)/ 

Position at the 

Company (if any) 

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấpNSH/ NSH 

No.*, date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ liên 

hệ/ Address 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan/ Time of 

starting to be 

affiliated 

person 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan/ 

Time of 

ending to be 

affiliated 

person 

Lý do/ Reasons 

Mối quan hệ liên quan 

với công ty/ 

/Relationship with the 

Company 

Ngo Vi Tam - Younger 

sister 

3.3 Hà Quang Đô     11/05/2023 17/04/2024  

- Người có liên quan của 

Bà Nguyễn Ngô Vi 

Tâm - Chồng/ Related 

person of Ms. Nguyen 

Ngo Vi Tam - Husband 

3.4 Hà Quang Đăng     11/05/2023 17/04/2024  

- Người có liên quan của 

Bà Nguyễn Ngô Vi 

Tâm - Con 

- Còn nhỏ/ Related 

person of Ms. Nguyen 

Ngo Vi Tam - Child 

- Still small 

3.5 Hà Quang Yên Đan     11/05/2023 17/04/2024  

- Người có liên quan của 

Bà Nguyễn Ngô Vi 

Tâm - Con 

- Còn nhỏ/ Related 

person of Ms. Nguyen 

Ngo Vi Tam - Child 

- Still small 

3.6 Hà Văn Sâm     11/05/2023 17/04/2024  

- Người có liên quan của 

Bà Nguyễn Ngô Vi 

Tâm - Ba chồng/ 

Related person of Mrs. 

Nguyen Ngo Vi Tam – 

Father in law 

3.7 Phạm Thị Hấn     11/05/2023 17/04/2024  

- Người có liên quan của 

Bà Nguyễn Ngô Vi 

Tâm - Mẹ Chồng/ 

Related person of Ms. 

Nguyen Ngo Vi Tam - 

Mother in law 

3.8 
Nguyễn Thanh 

Long 
    11/05/2023 17/04/2024  

- Người có liên quan của 

Bà Nguyễn Ngô Vi 

Tâm - Em rễ/ Related 

person of Ms. Nguyen 

Ngo Vi Tam – Sister in 

law 

3.9 
Công ty Cổ phần 

Vĩnh Hoàn 
    11/05/2023   

Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm 

làm TGĐ/ Ms. Nguyen 

Ngo Vi Tam is the 

General Director 
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Stt 

No 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

Name of 

organization/individ

ual 

TK 

GDCK 

(nếu có)/ 

Securities 

trading 

account (if 

any) 

Chức vụ tại công 

ty (nếu có)/ 

Position at the 

Company (if any) 

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấpNSH/ NSH 

No.*, date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ liên 

hệ/ Address 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan/ Time of 

starting to be 

affiliated 

person 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan/ 

Time of 

ending to be 

affiliated 

person 

Lý do/ Reasons 

Mối quan hệ liên quan 

với công ty/ 

/Relationship with the 

Company 

3.10 

Công ty TNHH 

MTV Vĩnh Hoàn 

Collagen 

    11/05/2023   

Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm 

làm Chủ tịch Công ty/ 

Ms. Nguyen Ngo Vi 

Tam is the Company's 

President 

4 Lê Thị Diệu Thi  

Thành Viên 

HĐQT - Tổng 

GĐ/ Member of 

the Board of 

Directors - 

general director 

  

Ngày bắt đầu 

là TV HĐQT 

11/05/2023/ 

Starting date 

as member of 

the Board of 

Directors May 

11, 2023; 

ngày bắt đầu 

là Tổng 

Giám đốc 

11/05/2023/ 

Start date is 

General 

Director May 

11, 2023 

 

Bổ nhiệm theo NQ ĐHĐCĐ 

thường niên số 02/2023/NQ-

ĐHCĐ ngày 11/05/2023/ 

Appointed according to the 

Annual General Meeting of 

Shareholders' Resolution No. 

02/2023/NQ-DHCĐ dated May 

11, 2023; NQ HĐQT số 

07/2023/NQ-HĐQT ngày 

11/05/2023/ Board of Directors 

Resolution No. 07/2023/NQ-

HĐQT dated May 11, 2023 

 

4.1 Trần Minh Thiện     11/05/2023   

- Người có liên quan của 

Bà Lê Thị Diệu Thi - 

Chồng/ Related person 

of Ms. Le Thi Dieu Thi - 

Husband 

4.2 Trần Lê Bảo Như     11/05/2023   

- Người có liên quan của 

Bà Lê Thị Diệu Thi – 

Con/ Related person of 

Ms. Le Thi Dieu Thi - 

Daughter 

4.3 Trần Lê Bảo Châu     11/05/2023   

- Người có liên quan của 

Bà Lê Thị Diệu Thi – 

Con/ Related person of 

Ms. Le Thi Dieu Thi - 

Daughter 

4.4 Lê Thị Bích Thủy     11/05/2023   

- Người có liên quan của 

Bà Lê Thị Diệu Thi - 

Chị/ Related person of 

Ms. Le Thi Dieu Thi - 

Sister 
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Stt 

No 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

Name of 

organization/individ

ual 

TK 

GDCK 

(nếu có)/ 

Securities 

trading 

account (if 

any) 

Chức vụ tại công 

ty (nếu có)/ 

Position at the 

Company (if any) 

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấpNSH/ NSH 

No.*, date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ liên 

hệ/ Address 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan/ Time of 

starting to be 

affiliated 

person 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan/ 

Time of 

ending to be 

affiliated 

person 

Lý do/ Reasons 

Mối quan hệ liên quan 

với công ty/ 

/Relationship with the 

Company 

4.5 Lê Thị Diễm Thúy     11/05/2023   

- Người có liên quan của 

Bà Lê Thị Diệu Thi - 

Chị/ Related person of 

Ms. Le Thi Dieu Thi - 

Sister 

4.6 Lê Văn Đủ     11/05/2023   

- Người có liên quan của 

Bà Lê Thị Diệu Thi - 

Anh rễ/ Related person 

of Mrs. Le Thi Dieu Thi 

– Brother in law 

4.7 
Lê Thị Phương 

Thúy 
    11/05/2023   

- Người có liên quan của 

Bà Lê Thị Diệu Thi - 

Chị/ Related person of 

Ms. Le Thi Dieu Thi - 

Sister 

4.8 Lê Văn Cường     11/05/2023   

- Người có liên quan của 

Bà Lê Thị Diệu Thi - 

Anh rễ/ Related person 

of Mrs. Le Thi Dieu Thi 

– Brother in law 

4.9 Lê Hoàng Tâm     11/05/2023   

- Người có liên quan của 

Bà Lê Thị Diệu Thi – 

Anh/ Related person of 

Ms. Le Thi Dieu Thi - 

Brother 

4.10 Huỳnh Tú Nữ Anh     11/05/2023   

- Người có liên quan của 

Bà Lê Thị Diệu Thi - 

Chị Dâu/ Related 

person of Ms. Le Thi 

Dieu Thi – Sister in law 

4.11

  
Lê Hoàng Tấn     11/05/2023   

- Người có liên quan của 

Bà Lê Thị Diệu Thi – 

Anh/ Related person of 

Ms. Le Thi Dieu Thi - 

Brother 

4.12 Trần Thị Lệ Huyền     11/05/2023   

- Người có liên quan của 

Bà Lê Thị Diệu Thi - 

Chị Dâu/ Related 

person of Ms. Le Thi 

Dieu Thi – Sister in law 

4.13 Lê Thị Hồng Thu     11/05/2023   

- Người có liên quan của 

Bà Lê Thị Diệu Thi – 

Em/ Related person of 

Ms. Le Thi Dieu Thi - 
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Stt 

No 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

Name of 

organization/individ

ual 

TK 

GDCK 

(nếu có)/ 

Securities 

trading 

account (if 

any) 

Chức vụ tại công 

ty (nếu có)/ 

Position at the 

Company (if any) 

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấpNSH/ NSH 

No.*, date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ liên 

hệ/ Address 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan/ Time of 

starting to be 

affiliated 

person 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan/ 

Time of 

ending to be 

affiliated 

person 

Lý do/ Reasons 

Mối quan hệ liên quan 

với công ty/ 

/Relationship with the 

Company 

Younger sister 

4.14 Trần Văn Phương     11/05/2023   

- Người có liên quan của 

Bà Lê Thị Diệu Thi - 

Em rễ/ Related person 

of Ms. Le Thi Dieu Thi 

– Sister in law 

 

4.15 Lê Hoàng Thiện     11/05/2023   

- Người có liên quan của 

Bà Lê Thị Diệu Thi – 

Em/ Related person of 

Ms. Le Thi Dieu Thi - 

Younger brother 

4.16 Lê Thị Ngọc Diễm     11/05/2023   

- Người có liên quan của 

Bà Lê Thị Diệu Thi - 

Em dâu/ Related person 

of Ms. Le Thi Dieu Thi 

– Sister in law 

5 Lâm Mẫu Diệp  

Thành Viên 

HĐQT độc lập/ 

Member 

Independent 

Board of 

Directors 

  17/04/2024  

Bổ nhiệm theo NQ ĐHĐCĐ số 

02/2024/NQ-ĐHCĐ ngày 

17/04/2024/ Appointed 

according to Resolution of the 

General Meeting of 

Shareholders No. 02/2024/NQ-

DHCĐ dated April 17, 2024  

5.1 Võ Phú Đức    

 

17/04/2024   

- Người có liên quan của 

Bà Lâm Mẫu Diệp – 

Chồng/ Related person 

of Mrs. Lam Mau Diep - 

Husband 

5.2 Võ Minh Quốc    

 

17/04/2024   

- Người có liên quan của 

Bà Lâm Mẫu Diệp – 

Con/ Related person of 

Mrs. Lam Mau Diep – 

Son 

5.3 Võ Minh Quang    

 

17/04/2024   

- Người có liên quan của 

Bà Lâm Mẫu Diệp – 

Con/ Related person of 

Mrs. Lam Mau Diep – 

Son 
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Stt 

No 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

Name of 

organization/individ

ual 

TK 

GDCK 

(nếu có)/ 

Securities 

trading 

account (if 

any) 

Chức vụ tại công 

ty (nếu có)/ 

Position at the 

Company (if any) 

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấpNSH/ NSH 

No.*, date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ liên 

hệ/ Address 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan/ Time of 

starting to be 

affiliated 

person 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan/ 

Time of 

ending to be 

affiliated 

person 

Lý do/ Reasons 

Mối quan hệ liên quan 

với công ty/ 

/Relationship with the 

Company 

5.4 Lâm Văn Mến     17/04/2024   

- Người có liên quan của 

Bà Lâm Mẫu Diệp – 

Cha/ Related person of 

Mrs. Lam Mau Diep – 

Father 

6 
Trần Thị Thanh 

Thúy 
 

Thành Viên 

HĐQT/ Member 

of the Board of 

Directors 

  11/05/2023  

Bổ nhiệm theo NQ ĐHĐCĐ 

thường niên số 02/2023/NQ-

ĐHCĐ ngày 11/05/2023/ 

Appointed according to the 

Resolution of the Annual 

General Meeting of 

Shareholders No. 02/2023/NQ-

DHCĐ dated May 11, 2023  

6.1 Lê Văn Phúc     11/05/2023   

- Người có liên quan của 

Bà Trần Thị Thanh 

Thúy - Chồng/ Related 

person of Ms. Tran Thi 

Thanh Thuy - Husband 

6.2 
Công ty TNHH 

Thiên Minh Phúc 
    11/05/2023   

Ông Lê Văn Phúc làm 

Giám đốc/ Mr. Le Van 

Phuc is the Director 

7 
Tăng Thị Mộng 

Tiền 
 

TV HĐQT/ 

P. Tổng GĐ/ 

Member of the 

Board of 

Directors/Vice 

General Director 

  

Ngày bắt đầu 

là TV 

HĐQT: 

11/05/2023/ 

Starting date 

as member of 

the Board of 

Directors: 

May 11, 2023; 

Ngày bắt đầu 

là P. TGĐ là: 

01/10/2021/ 

Starting date 

as Vice 

General 

Director is: 

October 1, 

2021 

 

Bổ nhiệm theo NQ ĐHĐCĐ số 

02/2023/NQ-ĐHCĐ ngày 

11/05/2023/ Appointed 

according to Resolution of the 

General Meeting of 

Shareholders No. 02/2023/NQ-

DHCĐ dated May 11, 2023; 

Bổ nhiệm theo Nghị quyết 

HĐQT số 16/2021/NQ-HĐQT 

ngày 24/09/2021/ Appointed 

according to Board of Directors 

Resolution No. 16/2021/NQ-

HĐQT dated September 24, 

2021 

 

7.1 Nguyễn Đình Đức        

- Người có liên quan của 

Bà Tăng Thị Mộng Tiền 

- Chồng/ Related person 

of Ms. Tang Thi Mong 

Tien - Husband 
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Stt 

No 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

Name of 

organization/individ

ual 

TK 

GDCK 

(nếu có)/ 

Securities 

trading 

account (if 

any) 

Chức vụ tại công 

ty (nếu có)/ 

Position at the 

Company (if any) 

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấpNSH/ NSH 

No.*, date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ liên 

hệ/ Address 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan/ Time of 

starting to be 

affiliated 

person 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan/ 

Time of 

ending to be 

affiliated 

person 

Lý do/ Reasons 

Mối quan hệ liên quan 

với công ty/ 

/Relationship with the 

Company 

7.2 Nguyễn Tùng Lâm        

- Người có liên quan của 

Bà Tăng Thị Mộng Tiền 

- Con 

- Còn nhỏ/ Related 

person of Ms. Tang Thi 

Mong Tien - Child 

- Still small 

7.3 Tăng Văn Lộc        

- Người có liên quan của 

Bà Tăng Thị Mộng Tiền 

– Cha/ Related person 

of Ms. Tang Thi Mong 

Tien - Father 

7.4 Cao Thị Nở        

- Người có liên quan của 

Bà Tăng Thị Mộng Tiền 

- Mẹ/ Related person of 

Ms. Tang Thi Mong 

Tien - Mother 

7.5 Tăng Văn Thành        

- Người có liên quan của 

Bà Tăng Thị Mộng Tiền 

– Anh/ Related person 

of Ms. Tang Thi Mong 

Tien - Brother 

7.6 Trần Thị Ngọc Lan        

- Người có liên quan của 

Bà Tăng Thị Mộng Tiền 

- Mẹ chồng/ Related 

person of Ms. Tang Thi 

Mong Tien – Mother in 

law 

7.7 Nguyễn Đình Mỹ        

- Người có liên quan của 

Bà Tăng Thị Mộng Tiền 

- Cha chồng/ Related 

person of Ms. Tang Thi 

Mong Tien – Father in 

law 

 

8 Nguyễn Minh Nhựt  

Phó Tổng Giám 

đốc/ Deputy 

General Manager 

  21/06/2021 01/10/2024 

Miễn nhiệm theo QĐ HĐQT 

số 08/2024/QĐ-HĐQT ngày 

26/09/2024/ Dismissed 

according to Board of Directors 

decision No. 08/2024/QD-

HĐQT dated September 26, 

2024  

9 
Nguyễn Ngọc 

Huyền Trang 
 

Kế Toán trưởng/ 

Chief Accountant 
  27/11/2019  

Bổ nhiệm theo Nghị quyết 

HĐQT số 09/2019/NQ-HĐQT  
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Stt 

No 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

Name of 

organization/individ

ual 

TK 

GDCK 

(nếu có)/ 

Securities 

trading 

account (if 

any) 

Chức vụ tại công 

ty (nếu có)/ 

Position at the 

Company (if any) 

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấpNSH/ NSH 

No.*, date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ liên 

hệ/ Address 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan/ Time of 

starting to be 

affiliated 

person 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan/ 

Time of 

ending to be 

affiliated 

person 

Lý do/ Reasons 

Mối quan hệ liên quan 

với công ty/ 

/Relationship with the 

Company 

ngày 27/11/2019/ Appointed 

according to Board of Directors 

Resolution No. 09/2019/NQ-

HĐQT dated November 27, 

2019 

10 
Hà Thị Phương 

Thủy Hồng Nhung 
 

Trưởng Ban 

Kiểm soát/ Head 

of the 

Supervisory 

Board 

  11/05/2023  

Bổ nhiệm theo NQ ĐHĐCĐ 

thường niên số 02/2023/NQ-

ĐHCĐ ngày 11/05/2023/ 

Appointed according to the 

Resolution of the Annual 

General Meeting of 

Shareholders No. 02/2023/NQ-

DHCĐ dated May 11, 2023 

  

10.1 Nguyễn Thị Viễn        

- Người có liên quan của 

Bà Hà Thị Phương 

Thủy Hồng Nhung - 

Mẹ/ Related person of 

Ms. Ha Thi Phuong 

Thuy Hong Nhung - 

Mother 

10.2 Phan Ngọc Trâm        

- Người có liên quan của 

Bà Hà Thị Phương 

Thủy Hồng Nhung – 

Con/ Related person of 

Ms. Ha Thi Phuong 

Thuy Hong Nhung - 

Daughter 

10.3 Phan Ngọc Phú        

- Người có liên quan của 

Bà Hà Thị Phương 

Thủy Hồng Nhung – 

Con/ Related person of 

Ms. Ha Thi Phuong 

Thuy Hong Nhung - Son 

10.4 
Hà Thị Giang 

Phương 
       

- Người có liên quan của 

Bà Hà Thị Phương 

Thủy Hồng Nhung - 

Chị/ Related person of 

Ms. Ha Thi Phuong 

Thuy Hong Nhung - 

Sister 

10.5 
Hà Thị Mỹ Trang 

Đài 
       

- Người có liên quan của 

Bà Hà Thị Phương 

Thủy Hồng Nhung - 

Chị/ Related person of 
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Stt 

No 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

Name of 

organization/individ

ual 

TK 

GDCK 

(nếu có)/ 

Securities 

trading 

account (if 

any) 

Chức vụ tại công 

ty (nếu có)/ 

Position at the 

Company (if any) 

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấpNSH/ NSH 

No.*, date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ liên 

hệ/ Address 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan/ Time of 

starting to be 

affiliated 

person 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan/ 

Time of 

ending to be 

affiliated 

person 

Lý do/ Reasons 

Mối quan hệ liên quan 

với công ty/ 

/Relationship with the 

Company 

Ms. Ha Thi Phuong 

Thuy Hong Nhung - 

Sister 

10.6 Hà Quốc Sử        

- Người có liên quan của 

Bà Hà Thị Phương 

Thủy Hồng Nhung – 

Em/ Related person of 

Ms. Ha Thi Phuong 

Thuy Hong Nhung - 

younger brother 

10.7 
Hà Thị Tran Thúy 

Diễm 
       

- Người có liên quan của 

Bà Hà Thị Phương 

Thủy Hồng Nhung – 

Em/ Related person of 

Ms. Ha Thi Phuong 

Thuy Hong Nhung - 

Younger sister 

10.8 Hà Thị Mông Giao        

- Người có liên quan của 

Bà Hà Thị Phương 

Thủy Hồng Nhung – 

Em/ Related person of 

Ms. Ha Thi Phuong 

Thuy Hong Nhung - 

Younger sister 

10.9 
Công ty Cổ phần 

Vĩnh Hoàn 
       

Bà Hà Thị Phương Thủy 

Hồng Nhung làm Kế 

toán trưởng/ Ms. Ha Thi 

Phuong Thuy Hong 

Nhung is the Chief 

Accountant 

11 Phạm Thanh Tùng  

TV. Ban Kiểm 

Soát/ Member of 

the Supervisory 

Board 

  11/05/2023  

Bổ nhiệm theo NQ ĐHĐCĐ 

thường niên số 02/2023/NQ-

ĐHCĐ ngày 11/05/2023/ 

Appointed according to the 

Resolution of the Annual 

General Meeting of 

Shareholders No. 02/2023/NQ-

DHCĐ dated May 11, 2023  

11.1 Phạm Văn Phúc        

- Người có liên quan của 

ông Phạm Thanh Tùng 

– Cha/ Related person 

of Mr. Pham Thanh 

Tung - Father 
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Stt 

No 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

Name of 

organization/individ

ual 

TK 

GDCK 

(nếu có)/ 

Securities 

trading 

account (if 

any) 

Chức vụ tại công 

ty (nếu có)/ 

Position at the 

Company (if any) 

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấpNSH/ NSH 

No.*, date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ liên 

hệ/ Address 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan/ Time of 

starting to be 

affiliated 

person 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan/ 

Time of 

ending to be 

affiliated 

person 

Lý do/ Reasons 

Mối quan hệ liên quan 

với công ty/ 

/Relationship with the 

Company 

11.2 Ngô Thanh Vân        

- Người có liên quan của 

ông Phạm Thanh Tùng - 

Mẹ/ Related person of 

Mr. Pham Thanh Tung - 

Mother 

11.3 Vũ Hải Yến        

- Người có liên quan của 

ông Phạm Than Tùng - 

Vợ/ Related person of 

Mr. Pham Than Tung - 

Wife 

11.4 Phạm Nhã Phương        

- Người có liên quan của 

ông Phạm Thanh Tùng - 

Con 

- Còn Nhỏ/ Related 

person of Mr. Pham 

Thanh Tung - Son 

- Still Small 

12 
Nguyễn Trọng 

Liêm 
 

TV. Ban Kiểm 

Soát/ Member of 

the Supervisory 

Board 

  11/05/2023  

Bổ nhiệm theo NQ ĐHĐCĐ số 

02/2023/NQ-ĐHCĐ ngày 

11/05/2023/ Appointed 

according to Resolution of the 

General Meeting of 

Shareholders No. 02/2023/NQ-

DHCĐ dated May 11, 2023 

 

13 Nguyễn Văn Sang  

Người phụ trách 

QTCT kiêm thư 

ký công ty / 

Person in charge 

of corporate 

governance and 

company 

secretary 

  27/11/2019  

Bổ nhiệm theo Nghị quyết 

HĐQT số 10/2019/NQ-HĐQT 

ngày 27/11/2019/ Appointed 

according to Board of Directors 

Resolution No. 10/2019/NQ-

HĐQT dated November 27, 

2019 

 

13.1 Lê Thị Thanh Tuyến        

- Người có liên quan 

của ông Nguyễn Văn 

Sang - Vợ/ Related 

person of Mr. Nguyen 

Van Sang - Wife 

13.2 
Nguyễn Lê Hoàng 

My 
       

- Người có liên quan 

của ông Nguyễn Văn 

Sang – Con/ Mr. 

Nguyen Van Sang's 

related person - 

Daughter - is still young 
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Stt 

No 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

Name of 

organization/individ

ual 

TK 

GDCK 

(nếu có)/ 

Securities 

trading 

account (if 

any) 

Chức vụ tại công 

ty (nếu có)/ 

Position at the 

Company (if any) 

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấpNSH/ NSH 

No.*, date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ liên 

hệ/ Address 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan/ Time of 

starting to be 

affiliated 

person 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan/ 

Time of 

ending to be 

affiliated 

person 

Lý do/ Reasons 

Mối quan hệ liên quan 

với công ty/ 

/Relationship with the 

Company 

14 Mai Hoàng Tâm  

Trưởng tiểu ban 

chiến lược thuộc 

HĐQT/ Head of 

the strategic 

subcommittee of 

the Board of 

Directors 

  01/08/2014 22/01/2024 

Giải thể Tiểu ban theo QĐ số 

01/2024/QĐ-HĐQT ngày 

22/01/2024/ Dissolve the 

Subcommittee according to 

Decision No. 01/2024/QD-

HĐQT dated January 22, 2024 

 

15 Phạm Thanh Hùng  

TV tiểu ban chiến 

lược thuộc 

HĐQT/ Member 

of the strategic 

subcommittee of 

the Board of 

Directors 

  01/08/2014 22/01/2024 

Giải thể Tiểu ban theo QĐ số 

01/2024/QĐ-HĐQT ngày 

22/01/2024/ Dissolve the 

Subcommittee according to 

Decision No. 01/2024/QD-

HĐQT dated January 22, 2024 

 

16 Phạm Thành Đô  

TV tiểu ban chiến 

lược thuộc 

HĐQT/ Member 

of the strategic 

subcommittee of 

the Board of 

Directors 

  01/08/2014 22/01/2024 

Giải thể Tiểu ban theo QĐ số 

01/2024/QĐ-HĐQT ngày 

22/01/2024/ Dissolve the 

Subcommittee according to 

Decision No. 01/2024/QD-

HĐQT dated January 22, 2024 

 

17 
Nguyễn Ngọc Vũ 

Chương 
 

TV tiểu ban chiến 

lược, TV nhóm 

đầu tư thuộc 

HĐQT/ Member 

of the strategic 

subcommittee of 

the Board of 

Directors 

  
01/08/2014 

02/03/2020 
22/01/2024 

Giải thể Tiểu ban theo QĐ số 

01/2024/QĐ-HĐQT ngày 

22/01/2024/ Dissolve the 

Subcommittee according to 

Decision No. 01/2024/QD-

HĐQT dated January 22, 2024 

 

18 Mật Bích Khuầy  

TV tiểu ban chiến 

lược, TV nhóm 

đầu tư thuộc 

HĐQT/ Member 

of the strategic 

subcommittee of 

the Board of 

Directors 

  
01/08/2014 

02/03/2020 
22/01/2024 

Giải thể Tiểu ban theo QĐ số 

01/2024/QĐ-HĐQT ngày 

22/01/2024/ Dissolve the 

Subcommittee according to 

Decision No. 01/2024/QD-

HĐQT dated January 22, 2024 

 

19 Nguyễn Văn Kiệm  

Trưởng tiểu ban 

nhân sự, Trưởng 

nhóm đầu tư 

thuộc HĐQT/ 

Head of the 

human resources 

subcommittee, 

  
01/08/2014 

02/03/2020 
22/01/2024 

Giải thể Tiểu ban theo QĐ số 

01/2024/QĐ-HĐQT ngày 

22/01/2024/ Dissolve the 

Subcommittee according to 

Decision No. 01/2024/QD-

HĐQT dated January 22, 2024 
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Stt 

No 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

Name of 

organization/individ

ual 

TK 

GDCK 

(nếu có)/ 

Securities 

trading 

account (if 

any) 

Chức vụ tại công 

ty (nếu có)/ 

Position at the 

Company (if any) 

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấpNSH/ NSH 

No.*, date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ liên 

hệ/ Address 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan/ Time of 

starting to be 

affiliated 

person 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan/ 

Time of 

ending to be 

affiliated 

person 

Lý do/ Reasons 

Mối quan hệ liên quan 

với công ty/ 

/Relationship with the 

Company 

Head of the 

investment group 

under the Board 

of Directors 

20 Lê Văn Phúc  

TV tiểu ban nhân 

sự thuộc HĐQT/ 

Member of the 

human resources 

subcommittee of 

the Board of 

Directors 

  01/08/2014 22/01/2024 

Giải thể Tiểu ban theo QĐ số 

01/2024/QĐ-HĐQT ngày 

22/01/2024/ Dissolve the 

Subcommittee according to 

Decision No. 01/2024/QD-

HĐQT dated January 22, 2024 

 

21 
Đặng Thị Ngọc 

Hương 
 

TV tiểu ban nhân 

sự thuộc HĐQT/ 

Member of the 

human resources 

subcommittee of 

the Board of 

Directors 

  01/08/2014 22/01/2024 

Giải thể Tiểu ban theo QĐ số 

01/2024/QĐ-HĐQT ngày 

22/01/2024/ Dissolve the 

Subcommittee according to 

Decision No. 01/2024/QD-

HĐQT dated January 22, 2024 

 

22 Lâm Văn Cường  

TV nhóm đầu tư 

thuộc HĐQT/ 

Investment group 

member of the 

Board of 

Directors 

  02/03/2020 22/01/2024 

Giải thể Tiểu ban theo QĐ số 

01/2024/QĐ-HĐQT ngày 

22/01/2024/ Dissolve the 

Subcommittee according to 

Decision No. 01/2024/QD-

HĐQT dated January 22, 2024 

 

23 
Công ty Cổ phần 

Vĩnh Hoàn 
    22/01/2021   

Công ty mẹ của Tổ 

chức niêm yết/ Parent 

company of listed 

organization 

23.1 

Công ty TNHH 

MTV Vĩnh Hoàn 

Collagen 

       

Công ty con của Công 

ty Cổ phần Vĩnh Hoàn/ 

Subsidiary of Vinh 

Hoan Joint Stock 

Company 

23.2 

Công ty TNHH 

MTV Thực phẩm 

Vĩnh Phước 

       

Công ty con của Công 

ty Cổ phần Vĩnh Hoàn/ 

Subsidiary of Vinh 

Hoan Joint Stock 

Company 

23.3 

Công ty TNHH 

MTV Thanh Bình 

Đồng Tháp 

       

Công ty con của Công 

ty Cổ phần Vĩnh Hoàn/ 

Subsidiary of Vinh 

Hoan Joint Stock 

Company 
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Stt 

No 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

Name of 

organization/individ

ual 

TK 

GDCK 

(nếu có)/ 

Securities 

trading 

account (if 

any) 

Chức vụ tại công 

ty (nếu có)/ 

Position at the 

Company (if any) 

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấpNSH/ NSH 

No.*, date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ liên 

hệ/ Address 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan/ Time of 

starting to be 

affiliated 

person 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan/ 

Time of 

ending to be 

affiliated 

person 

Lý do/ Reasons 

Mối quan hệ liên quan 

với công ty/ 

/Relationship with the 

Company 

23.4 

Công ty TNHH 

Nông sản Thực 

phẩm Thành Ngọc 

       

Công ty con của Công 

ty Cổ phần Vĩnh Hoàn/ 

Subsidiary of Vinh 

Hoan Joint Stock 

Company 

23.5 

Công ty TNHH 

Thức ăn Thủy sản 

Feed One 

       

Công ty con của Công 

ty Cổ phần Vĩnh Hoàn/ 

Subsidiary of Vinh 

Hoan Joint Stock 

Company 

23.6 
Vinh Technology 

PTE Ltd 
       

Công ty con của Công 

ty Cổ phần Vĩnh Hoàn/ 

Subsidiary of Vinh 

Hoan Joint Stock 

Company 

23.7 
Công ty TNHH Mai 

Thiên Thanh 
       

Công ty liên kết trong 

Tập đoàn Vĩnh Hoàn/ 

Associate company in 

Vinh Hoan Group 

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS       

                      NGUYỄN VĂN KIỆM 



1 

DANH SÁCH 02/ LIST 02 

(Danh sách về người có liên quan của công ty kèm theo Báo cáo tình hình quản trị năm 2024 số: 02/SG-BCQT.24 ngày 25/01/2025 

của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang)/ (List of related people of the company attached to the 2024 Management Report No.: 

02/SG-BCQT.24 dated January 25, 2025 of Sa Giang Import Export Corporation) 

* Căn cứ vào ngày chốt sanh sách gần nhất: 18/09/2024 và căn cứ vào Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 

Stt 

No 

Họ tên 

Name 

Tài khoản 

giao dịch 

CK (nếu 

có)/ 

Securities 

trading 

account (if 

any) 

Chức vụ tại công ty 

(nếu có)/ Position at 

the company (if any) 

Số CMND/Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp/ ID card 

No./Passport 

No., date of 

issue, place of 

issue 

Địa chỉ liên hệ/ 

Address 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ/ Number 

of shares 

owned at the 

end of the 

period 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ/ 

Percentage 

of share 

ownership at 

the end of the 

period 

Ghi 

Chú/ Note 

1 Trương Thị Lệ Khanh  

Thành viên HĐQT/ 

Member of the 

Board of Directors 

    

 

1.1 Trương Chí Phước       

- Người có liên quan của Bà 

Trương Thị Lệ Khanh – Anh/ 

Related person of Ms. Truong 

Thi Le Khanh - Brother 

1.2 Trương Thị Lệ Quyên       

- Người có liên quan của Bà 

Trương Thị Lệ Khanh - Chị/ 

Related person of Ms. Truong 

Thi Le Khanh - Sister 

1.3 Phan Ngọc Ẩn       

- Người có liên quan của Bà 

Trương Thị Lệ Khanh - Anh 

rễ/ Related person of Ms. 

Truong Thi Le Khanh – 

Brother in law 

1.4 Lê Việt Tiến       

- Người có liên quan của Bà 

Trương Thị Lệ Khanh - 

Chồng/ Related person of Ms. 

Truong Thi Le Khanh - 

Husband 

1.5 Lê Ngọc Tiên       - Người có liên quan của Bà 

Trương Thị Lệ Khanh - Con 

1.6 
Công ty Cổ phần Vĩnh 

Hoàn 
    

  

Bà Trương Thị Lệ Khanh làm 

Chủ tịch HĐQT/ Ms. Truong 

Thi Le Khanh is the 

Chairwoman of the Board of 

Directors 

1.7 
Công ty TNHH MTV 

Thực phẩm Vĩnh 
      

Bà Trương Thị Lệ Khanh làm 

Chủ tịch Công ty/ Ms. Truong 
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Phước Thi Le Khanh is the 

Company's Chairwoman 

1.8 

Công ty TNHH MTV 

Thanh Bình Đồng 

Tháp 

      

Bà Trương Thị Lệ Khanh làm 

Chủ tịch Công ty/ Ms. Truong 

Thi Le Khanh is the 

Company's Chairwoman 

1.9 

Công ty TNHH Nông 

sản Thực phẩm Thành 

Ngọc 

      

Bà Trương Thị Lệ Khanh làm 

Chủ tịch HĐTV/ Ms. Truong 

Thi Le Khanh is the 

Chairwoman of the Board of 

Members 

1.10 
Công ty TNHH Thực 

phẩm Vạn Đức 
      

Bà Trương Thị Lệ Khanh làm 

Chủ tịch HĐTV/ Ms. Truong 

Thi Le Khanh is the 

Chairwoman of the Board of 

Members 

1.11 

Công ty TNHH Chế 

biến Thực phẩm Xuất 

khẩu Vạn Đức Tiền 

Giang 

      

Bà Trương Thị Lệ Khanh làm 

Chủ tịch HĐTV/ Ms. Truong 

Thi Le Khanh is the 

Chairwoman of the Board of 

Members 

1.12 
Công ty TNHH Bao Bì 

Phú Sĩ  
      

Ông Phan Ngọc Ẩn làm Chủ 

tịch HĐTV/ Mr. Phan Ngoc 

An is Chairman of the Board 

of Directors 

1.13 
Vinh Technology PTE 

Ltd 
      

Bà Lê Ngọc Tiên làm Giám 

đốc/ Ms. Le Ngoc Tien is the 

Director 

2 Nguyễn Văn Kiệm  

Chủ tịch HĐQT/ 

Chairman of the 

Board of Directors 

  30,938 0.43% 

 

2.1 Nguyễn Thu Hằng       

- Người có liên quan của 

Nguyễn Văn Kiệm -Vợ/ 

Related person of Nguyen Van 

Kiem - Wife 

2.2 Nguyễn Thị Thúy Nga       

- Người có liên quan của 

Nguyễn Văn Kiệm – Con/ 

Related person of Nguyen Van 

Kiem - Daughter 
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2.3 Nguyễn Thanh Hoàng       

- Người có liên quan của 

Nguyễn Văn Kiệm – Con/ 

Related person of Nguyen Van 

Kiem - Son 

3 Nguyễn Ngô Vi Tâm  

Thành Viên HĐQT/ 

Member of the 

Board of Directors 

    

 

3.1 Ngô Thị Mai Lan       

- Người có liên quan của Bà 

Nguyễn Ngô Vi Tâm - Mẹ/ 

Related person of Ms. Nguyen 

Ngo Vi Tam - Mother 

3.2 Nguyễn Ngô Vi Vi       

- Người có liên quan của Bà 

Nguyễn Ngô Vi Tâm – Em/ 

Related person of Ms. Nguyen 

Ngo Vi Tam - Younger sister 

3.3 Hà Quang Đô       

- Người có liên quan của Bà 

Nguyễn Ngô Vi Tâm - Chồng/ 

Related person of Ms. Nguyen 

Ngo Vi Tam - Husband 

3.4 Hà Quang Đăng       

- Người có liên quan của Bà 

Nguyễn Ngô Vi Tâm - Con 

- Còn nhỏ/ Related person of 

Ms. Nguyen Ngo Vi Tam - 

Child 

- Still small 

3.5 Hà Quang Yên Đan       

- Người có liên quan của Bà 

Nguyễn Ngô Vi Tâm - Con 

- Còn nhỏ/ Related person of 

Ms. Nguyen Ngo Vi Tam - 

Child 

- Still small 

3.6 Hà Văn Sâm       

- Người có liên quan của Bà 

Nguyễn Ngô Vi Tâm - Ba 

chồng/ Related person of Mrs. 

Nguyen Ngo Vi Tam – Father 

in law 
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3.7 Phạm Thị Hấn       

- Người có liên quan của Bà 

Nguyễn Ngô Vi Tâm - Mẹ 

Chồng/ Related person of Ms. 

Nguyen Ngo Vi Tam - Mother 

in law 

3.8 Nguyễn Thanh Long       

- Người có liên quan của Bà 

Nguyễn Ngô Vi Tâm - Em rễ/ 

Related person of Ms. Nguyen 

Ngo Vi Tam – Sister in law 

3.9 
Công ty Cổ phần Vĩnh 

Hoàn 
      

Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm làm 

TGĐ/ Ms. Nguyen Ngo Vi Tam 

is the General Director 

3.10 
Công ty TNHH MTV 

Vĩnh Hoàn Collagen 
      

Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm làm 

Chủ tịch Công ty/ Ms. Nguyen 

Ngo Vi Tam is the Company's 

President 

4 Lê Thị Diệu Thi  

Thành Viên 

HĐQT - Tổng GĐ/ 

Member of the 

Board of Directors - 

general director 

    

 

4.1 Trần Minh Thiện       

- Người có liên quan của Bà 

Lê Thị Diệu Thi - Chồng/ 

Related person of Ms. Le Thi 

Dieu Thi - Husband 

4.2 Trần Lê Bảo Như       

- Người có liên quan của Bà 

Lê Thị Diệu Thi – Con/ 

Related person of Ms. Le Thi 

Dieu Thi - Daughter 

4.3 Trần Lê Bảo Châu       

- Người có liên quan của Bà 

Lê Thị Diệu Thi – Con/ 

Related person of Ms. Le Thi 

Dieu Thi - Daughter 

4.4 Lê Thị Bích Thủy       

- Người có liên quan của Bà 

Lê Thị Diệu Thi - Chị/ Related 

person of Ms. Le Thi Dieu Thi 

- Sister 
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4.5 Lê Thị Diễm Thúy       

- Người có liên quan của Bà 

Lê Thị Diệu Thi - Chị/ Related 

person of Ms. Le Thi Dieu Thi 

- Sister 

4.6 Lê Văn Đủ       

- Người có liên quan của Bà 

Lê Thị Diệu Thi - Anh rễ/ 

Related person of Mrs. Le Thi 

Dieu Thi – Brother in law 

4.7 Lê Thị Phương Thúy       

- Người có liên quan của Bà 

Lê Thị Diệu Thi - Chị/ Related 

person of Ms. Le Thi Dieu Thi 

- Sister 

4.8 Lê Văn Cường       

- Người có liên quan của Bà 

Lê Thị Diệu Thi - Anh rễ/ 

Related person of Mrs. Le Thi 

Dieu Thi – Brother in law 

4.9 Lê Hoàng Tâm       

- Người có liên quan của Bà 

Lê Thị Diệu Thi – Anh/ 

Related person of Ms. Le Thi 

Dieu Thi - Brother 

4.10 Huỳnh Tú Nữ Anh       

- Người có liên quan của Bà 

Lê Thị Diệu Thi - Chị Dâu/ 

Related person of Ms. Le Thi 

Dieu Thi – Sister in law 

4.11

  
Lê Hoàng Tấn       

- Người có liên quan của Bà 

Lê Thị Diệu Thi – Anh/ 

Related person of Ms. Le Thi 

Dieu Thi - Brother 

4.12 Trần Thị Lệ Huyền       

- Người có liên quan của Bà 

Lê Thị Diệu Thi - Chị Dâu/ 

Related person of Ms. Le Thi 

Dieu Thi – Sister in law 

4.13 Lê Thị Hồng Thu       

- Người có liên quan của Bà 

Lê Thị Diệu Thi – Em/ Related 

person of Ms. Le Thi Dieu Thi 

- Younger sister 
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4.14 Trần Văn Phương       

- Người có liên quan của Bà 

Lê Thị Diệu Thi - Em rễ/ 

Related person of Ms. Le Thi 

Dieu Thi – Sister in law 

 

4.15 Lê Hoàng Thiện       

- Người có liên quan của Bà 

Lê Thị Diệu Thi – Em/ Related 

person of Ms. Le Thi Dieu Thi 

- Younger brother 

4.16 Lê Thị Ngọc Diễm       

- Người có liên quan của Bà 

Lê Thị Diệu Thi - Em dâu/ 

Related person of Ms. Le Thi 

Dieu Thi – Sister in law 

5 Lâm Mẫu Diệp  

Thành Viên 

HĐQT độc lập/ 

Member 

Independent Board 

of Directors 

    

 

5.1 Võ Phú Đức    

 

  

- Người có liên quan của Bà 

Lâm Mẫu Diệp – Chồng/ 

Related person of Mrs. Lam 

Mau Diep - Husband 

5.2 Võ Minh Quốc    

 

  

- Người có liên quan của Bà 

Lâm Mẫu Diệp – Con/ Related 

person of Mrs. Lam Mau Diep 

– Son 

5.3 Võ Minh Quang    

 

  

- Người có liên quan của Bà 

Lâm Mẫu Diệp – Con/ Related 

person of Mrs. Lam Mau Diep 

– Son 

5.4 Lâm Văn Mến       

- Người có liên quan của Bà 

Lâm Mẫu Diệp – Cha/ Related 

person of Mrs. Lam Mau Diep 

– Father 

6 Trần Thị Thanh Thúy  

Thành Viên 

HĐQT/ Member of 

the Board of 

Directors 

  286,800 4.01% 
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6.1 Lê Văn Phúc     60,000 0.84% 

- Người có liên quan của Bà 

Trần Thị Thanh Thúy - Chồng/ 

Related person of Ms. Tran Thi 

Thanh Thuy - Husband 

6.2 
Công ty TNHH Thiên 

Minh Phúc 
      

Ông Lê Văn Phúc làm Giám 

đốc/ Mr. Le Van Phuc is the 

Director 

7 Tăng Thị Mộng Tiền  

TV HĐQT/ 

P. Tổng GĐ/ 

Member of the Board 

of Directors/Vice 

General Director 

    

 

7.1 Nguyễn Đình Đức       

- Người có liên quan của Bà 

Tăng Thị Mộng Tiền - Chồng/ 

Related person of Ms. Tang 

Thi Mong Tien - Husband 

7.2 Nguyễn Tùng Lâm       

- Người có liên quan của Bà 

Tăng Thị Mộng Tiền - Con 

- Còn nhỏ/ Related person of 

Ms. Tang Thi Mong Tien - 

Child 

- Still small 

7.3 Tăng Văn Lộc       

- Người có liên quan của Bà 

Tăng Thị Mộng Tiền – Cha/ 

Related person of Ms. Tang 

Thi Mong Tien - Father 

7.4 Cao Thị Nở       

- Người có liên quan của Bà 

Tăng Thị Mộng Tiền - Mẹ/ 

Related person of Ms. Tang 

Thi Mong Tien - Mother 

7.5 Tăng Văn Thành       

- Người có liên quan của Bà 

Tăng Thị Mộng Tiền – Anh/ 

Related person of Ms. Tang 

Thi Mong Tien - Brother 

7.6 Trần Thị Ngọc Lan       

- Người có liên quan của Bà 

Tăng Thị Mộng Tiền - Mẹ 

chồng/ Related person of Ms. 

Tang Thi Mong Tien – Mother 
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in law 

7.7 Nguyễn Đình Mỹ       

- Người có liên quan của Bà 

Tăng Thị Mộng Tiền - Cha 

chồng/ Related person of Ms. 

Tang Thi Mong Tien – Father 

in law 

 

8 Nguyễn Minh Nhựt  
Phó Tổng Giám đốc/ 

Deputy General 

Manager 

    

 

9 
Nguyễn Ngọc Huyền 

Trang 
 

Kế Toán trưởng/ 

Chief Accountant 
    

 

10 
Hà Thị Phương Thủy 

Hồng Nhung 
 

Trưởng Ban Kiểm 

soát/ Head of the 

Supervisory Board 

      

10.1 Nguyễn Thị Viễn       

- Người có liên quan của Bà 

Hà Thị Phương Thủy Hồng 

Nhung - Mẹ/ Related person of 

Ms. Ha Thi Phuong Thuy 

Hong Nhung - Mother 

10.2 Phan Ngọc Trâm       

- Người có liên quan của Bà 

Hà Thị Phương Thủy Hồng 

Nhung – Con/ Related person 

of Ms. Ha Thi Phuong Thuy 

Hong Nhung - Daughter 

10.3 Phan Ngọc Phú       

- Người có liên quan của Bà 

Hà Thị Phương Thủy Hồng 

Nhung – Con/ Related person 

of Ms. Ha Thi Phuong Thuy 

Hong Nhung - Son 

10.4 Hà Thị Giang Phương       

- Người có liên quan của Bà 

Hà Thị Phương Thủy Hồng 

Nhung - Chị/ Related person 

of Ms. Ha Thi Phuong Thuy 
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Hong Nhung - Sister 

10.5 Hà Thị Mỹ Trang Đài       

- Người có liên quan của Bà 

Hà Thị Phương Thủy Hồng 

Nhung - Chị/ Related person 

of Ms. Ha Thi Phuong Thuy 

Hong Nhung - Sister 

10.6 Hà Quốc Sử       

- Người có liên quan của Bà 

Hà Thị Phương Thủy Hồng 

Nhung – Em/ Related person 

of Ms. Ha Thi Phuong Thuy 

Hong Nhung - younger brother 

10.7 Hà Thị Tran Thúy Diễm       

- Người có liên quan của Bà 

Hà Thị Phương Thủy Hồng 

Nhung – Em/ Related person 

of Ms. Ha Thi Phuong Thuy 

Hong Nhung - Younger sister 

10.8 Hà Thị Mông Giao       

- Người có liên quan của Bà 

Hà Thị Phương Thủy Hồng 

Nhung – Em/ Related person 

of Ms. Ha Thi Phuong Thuy 

Hong Nhung - Younger sister 

10.9 
Công ty Cổ phần Vĩnh 

Hoàn 
      

Bà Hà Thị Phương Thủy Hồng 

Nhung làm Kế toán trưởng/ 

Ms. Ha Thi Phuong Thuy 

Hong Nhung is the Chief 

Accountant 

11 Phạm Thanh Tùng  

TV. Ban Kiểm Soát/ 

Member of the 

Supervisory Board 

    

 

11.1 Phạm Văn Phúc       

- Người có liên quan của ông 

Phạm Thanh Tùng – Cha/ 

Related person of Mr. Pham 

Thanh Tung - Father 

11.2 Ngô Thanh Vân       
- Người có liên quan của ông 

Phạm Thanh Tùng - Mẹ/ 

Related person of Mr. Pham 
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Thanh Tung - Mother 

11.3 Vũ Hải Yến       

- Người có liên quan của ông 

Phạm Than Tùng - Vợ/ 

Related person of Mr. Pham 

Than Tung - Wife 

11.4 Phạm Nhã Phương       

- Người có liên quan của ông 

Phạm Thanh Tùng - Con 

- Còn Nhỏ/ Related person of 

Mr. Pham Thanh Tung - Son 

- Still Small 

12 Nguyễn Trọng Liêm  

TV. Ban Kiểm Soát/ 

Member of the 

Supervisory Board 

     

13 Nguyễn Văn Sang  

Người phụ trách 

QTCT kiêm thư ký 

công ty / Person in 

charge of corporate 

governance and 

company secretary 

     

13.1 Lê Thị Thanh Tuyến       

- Người có liên quan của ông 

Nguyễn Văn Sang - Vợ/ 

Related person of Mr. Nguyen 

Van Sang - Wife 

13.2 Nguyễn Lê Hoàng My       

- Người có liên quan của ông 

Nguyễn Văn Sang – Con/ Mr. 

Nguyen Van Sang's related 

person - Daughter - is still 

young 

14 Mai Hoàng Tâm  

Trưởng tiểu ban 

chiến lược thuộc 

HĐQT/ Head of the 

strategic 

subcommittee of the 

Board of Directors 

  58,909 0.82%  
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15 Phạm Thanh Hùng  

TV tiểu ban chiến 

lược thuộc HĐQT/ 

Member of the 

strategic 

subcommittee of the 

Board of Directors 

  238,058 3.33%  

16 Phạm Thành Đô  

TV tiểu ban chiến 

lược thuộc HĐQT/ 

Member of the 

strategic 

subcommittee of the 

Board of Directors 

     

17 
Nguyễn Ngọc Vũ 

Chương 
 

TV tiểu ban chiến 

lược, TV nhóm đầu 

tư thuộc HĐQT/ 

Member of the 

strategic 

subcommittee of the 

Board of Directors 

     

18 Mật Bích Khuầy  

TV tiểu ban chiến 

lược, TV nhóm đầu 

tư thuộc HĐQT/ 

Member of the 

strategic 

subcommittee of the 

Board of Directors 

  50,540 0.71%  

19 Nguyễn Văn Kiệm  

Trưởng tiểu ban nhân 

sự, Trưởng nhóm đầu 

tư thuộc HĐQT/ 

Head of the human 

resources 

subcommittee, Head 

of the investment 

group under the 

Board of Directors 

  50,938 0.71%  

20 Lê Văn Phúc  

TV tiểu ban nhân sự 

thuộc HĐQT/ 

Member of the human 

resources 

  60,000 0.84%  
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21 Đặng Thị Ngọc Hương  

TV tiểu ban nhân sự 

thuộc HĐQT/ 

Member of the human 

resources 

subcommittee of the 

Board of Directors 

     

22 Lâm Văn Cường  

TV nhóm đầu tư 

thuộc HĐQT/ 

Investment group 

member of the Board 

of Directors 

     

23 
Công ty Cổ phần Vĩnh 

Hoàn 
    5,483,327 76.72 

Công ty mẹ của Tổ chức 

niêm yết/ Parent company of 

listed organization 

23.1 
Công ty TNHH MTV 

Vĩnh Hoàn Collagen 
      

Công ty con của Công ty Cổ 

phần Vĩnh Hoàn/ Subsidiary of 

Vinh Hoan Joint Stock 

Company 

23.2 
Công ty TNHH MTV 

Thực phẩm Vĩnh Phước 
      

Công ty con của Công ty Cổ 

phần Vĩnh Hoàn/ Subsidiary of 

Vinh Hoan Joint Stock 

Company 

23.3 
Công ty TNHH MTV 

Thanh Bình Đồng Tháp 
      

Công ty con của Công ty Cổ 

phần Vĩnh Hoàn/ Subsidiary of 

Vinh Hoan Joint Stock 

Company 

23.4 

Công ty TNHH Nông 

sản Thực phẩm Thành 

Ngọc 

      

Công ty con của Công ty Cổ 

phần Vĩnh Hoàn/ Subsidiary of 

Vinh Hoan Joint Stock 

Company 

23.5 
Công ty TNHH Thức ăn 

Thủy sản Feed One 
      

Công ty con của Công ty Cổ 

phần Vĩnh Hoàn/ Subsidiary of 

Vinh Hoan Joint Stock 

Company 
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23.6 
Vinh Technology PTE 

Ltd 
      

Công ty con của Công ty Cổ 

phần Vĩnh Hoàn/ Subsidiary of 

Vinh Hoan Joint Stock 

Company 

23.7 
Công ty TNHH Mai 

Thiên Thanh 
      

Công ty liên kết trong Tập 

đoàn Vĩnh Hoàn/ Associate 

company in Vinh Hoan Group 

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ 
 CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS 

            

 

 

 

 

 

           NGUYỄN VĂN KIỆM 
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